
 

 

 

     THỊ TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH TRÊN DIỆN RỘNG 

Tổng hợp:(Phiên giao dịch ngày 31/01/2018). Thị trường đang bước tiếp trên 

con đường chinh phục lại vùng đỉnh cũ của năm 2007 thì gặp phải lực cản tại 

ngưỡng 1.127 điểm. Trong phiên hôm nay, VN-Index đã có lúc tăng tới 18 điểm, 

nhưng áp lực bán quá lớn đã đẩy cả 2 chỉ số lùi xuống mốc tham chiếu. Kết 

thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,2 điểm (-0,02%) xuống 1.110,36 điểm 

với khối lượng giao dịch đạt 351,21 triệu CP, trị giá 9,886.26 tỷ đồng; HNX-

Index giảm mạnh 1,47 điểm (-1,15%) xuống 125,9 điểm  với khối lượng khớp 

lệnh tăng cao đạt 101,07 triệu CP, trị giá 2,013.46 tỷ đồng. 

Thanh khoản: Thanh khoản thị trường vẫn duy trì ở mức cao với tổng khối 

lượng giao dịch đạt 452 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt 

gần 12.900 tỷ đồng, trong đó, giao dịch thỏa thuận chiếm 1.900 tỷ đồng.  

Điểm nhấn: Liên tiếp là những bất ngờ khi về cuối phiên giao dịch, khiến cho 

nhà đầu tư cảm thấy mất phương hướng trước những biến động tăng giảm chỉ 

trong nháy mắt của thị trường. Trong đó, sự phân hóa mạnh của các cổ phiếu 

vốn hóa lớn là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Đáng chú ý, biên độ 

tăng/giảm của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong phiên hôm nay là rất cao. Nổi 

bật là nhóm các cổ phiếu dầu khí như PVD, PVS, PVC, PVB, PVX… đều đồng 

loạt giảm sâu. Trong đó, PVD và PVS đều bị kéo xuống mức giá sàn. PVD khớp 

lệnh được 9,2 triệu cổ phiếu, còn PVS có khối lượng khớp lệnh lên đến 16,7 

triệu cổ phiếu.  Bên cạnh đó, hàng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn khác như BID, 

BVH, CTG, VCG, SHB… đều lao dốc mạnh. BVH giảm 3.700 đồng (-4,32%) 

xuống 34.200 đồng/CP. CTG giảm 850 đồng (-3,03%) xuống 27.200 đồng/CP 

và khớp lệnh 8,6 triệu cổ phiếu. BVH giảm 2.700 đồng (-4,32%) xuống 82.000 

đồng/CP. STB giảm 850 đồng (-4,97%) xuống 16.250 đồng/CP và khớp lệnh 

26 triệu cổ phiếu. SHB giảm 600 đồng (-4,41%) xuống 13.000 đồng/CP và 

khớp lệnh 23 triệu cổ phiếu. Bên cạnh nhóm CP dầu khi,  nhóm CP vồn hóa lớn 

thì áp lực bán còn diễn ra khá mạnh trên nhiều nhóm, đặc biệt là 2 nhóm dẫn 

dắt thị trường như ngân hàng, chứng khoán cũng quay đầu điều chỉnh. Mặc 

dù vậy, giao dịch trên thị trường vẫn đón nhận một số tích cực đến từ GAS, 

ROS, MSN, HPG, PVI… Trong đó, cả GAS và ROS đều được kéo lên mức giá 

trần. 

Khối ngoại: Sau 2 phiên liên tiếp bán ròng hàng trăm tỷ đồng, nhà đầu tư 

nước ngoài đã trở lại mua ròng khá mạnh trong phiên thị trường chìm trong 

sắc đỏ, với tổng giá trị 185 tỷ đồng. Trên sàn HOSE, khối ngoại mua ròng 2,15 

triệu đơn vị, giảm 74,26% so với phiên trước đó. Tổng giá trị mua ròng tương 

ứng 148,15 tỷ đồng, trong khi phiên trước bán ròng 205,27 tỷ đồng. Trên sàn 

HNX, khối này mua ròng 988.211 đơn vị, trong khi phiên trước đó bán ròng 1,3 

triệu đơn vị. Tuy nhiên, tổng giá trị vẫn là bán ròng 33,12 tỷ đồng, tăng 12,92% 

so với phiên trước. 

Bảng 1: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HSX 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) 

VRE 79.21 VNM 43.94 

HDB 39.95 KBC 26.19 

MSN 28.68 SBT 12.69 

HPG 25.94 VIC 4.44 

PVT 25.05 HNG 4.41 

 

Bảng 2: Top mua bán ròng của khối ngoại đối với sàn HNX 

Top mua ròng Top bán ròng 

Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) Mã CP Giá trị (Tỷ đồng) 

01/02/2018 
VNINDEX Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ số hiện tại  1,110.36 (0.20  0.02%)  

Khối lượng GD (triệu cp) 351.21 

Giá trị giao dịch (tỷ đồng) 9,886.26 

Giao dịch ĐTNN ròng 148.15 

Giá trị NĐTNN mua 1,521.95 

Giá trị NĐTNN bán 1,373.80 

Phân tích kỹ thuật 

Ngắn hạn (1-3 days)                Điều chỉnh 

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng 

Ngưỡng kháng cự 1062 

Ngưỡng hỗ trợ 890 

 

HNX INDEX Đơn vị: Tỷ đồng 

Chỉ số hiện tại 125.90  (1.47 1.15%) 

Khối lượng GD (triệu cp) 101.07 

Giá trị GD (tỷ đồng) 2,013.46 

Giao dịch ĐTNN ròng 33.12 

Giá trị ĐTNN mua 33.32 

Giá trị ĐTNN bán 66.44 

Phân tích kỹ thuật  

Ngắn hạn (1-3 days) Điều chỉnh 

Trung hạn (1-3 weeks) Tăng 

Ngưỡng kháng cự 126 

Ngưỡng hỗ trợ 97 

Thị trường thế giới 

DowJones 26,149.39 72.50 0.28% 

Nikkei 225 23,098.29 193.68       0.83% 

Shanghai 3,480.83 7.18 0.21% 

Nguyên vật liệu và tỷ giá 
Gold 1,344.82 6.53 0.50% 

Crude oil 64.70 0.45       0.70% 

Dollar index 88.95 0.07 0.08% 

USD/CNY 6.2876 0.0345 0.50% 

CNY/VND 3,548 9.00 0.30% 
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Điểm tin nổi bât: 

■ Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 1/2018 ước đạt 3,09 tỷ USD, tăng 
25,9% so với cùng kỳ năm 2017. Hầu hết các mặt hàng đều tăng trưởng mạnh về kim ngạch. Đáng chú ý, tuy tăng trưởng cao về xuất 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VPI 7.60 SHB 24.23 

SHS 5.83 PVS 16.75 

PGS 1.44 BVS 4.10 

INN 0.44 VGC 2.51 

NVB 0.40 VCG 1.43 

 

Nhóm ngành:  

Cú đánh úp bất ngờ về cuối phiên, khiến cho nhiều nhóm ngành điều chỉnh trong 
phiên hôm nay. Từ nhóm vốn hóa lớn cho đến nhóm CP vừa và nhỏ không tránh 
khỏi sự giảm điểm. 

Nhóm CP ngân hàng:  Sau những phiên tăng điểm ấn tượng, dòng bank đã đồng 
loạt quay đầu điều chỉnh về mức giá thấp nhất ngày, tạo gánh nặng lớn lên thị 
trường. Cụ thể, BID giảm tới 5% xuống mức 34.200 đồng/CP,  CTG giảm 3% xuống 
mức 27.200 đồng/CP; VCB giảm 0,6% xuống mức 66.600 đồng/CP, MBB giảm 2,7% 
xuống mức 31.900 đồng/CP, STB giảm 5% xuống mức 16.250 đồng/CP, HDB giảm 
0,9% xuống 46.600 đồng/CP. Trong đó, STB vẫn duy trì vị trí dẫn đầu thanh khoản 
thị trường với 26,19 triệu đơn vị được khớp lệnh. 

Nhóm CP BĐS – xây dựng:  Bất động sản là điểm sáng trong phiên nhưng phân 
hóa khá mạnh, ngành này tăng trưởng khá khi một số cổ phiếu trụ cột như ROS, 
VIC, NVL đều tăng trưởng. Trong đó, ROS tăng trần và trống bên bán. Trái lại, 
hàng loạt mã quay đầu giảm điểm như SCR, OGC, HQC, ASM, IDI, ITA, SJS, HBC... 
thậm chí nằm sàn như DIG, KBC. 

Nhóm CP chứng khoán:  Không chỉ nhóm ngân hàng, các cổ phiếu chứng khoán 
cũng suy giảm như SSI giảm 6,6% xuống mức giá thấp nhất ngày 34.100 đồng/CP, 
HCM giảm 2,7% xuống mức 80.800 đồng/CP, VND giảm 5,4% xuống mức giá thấp 
nhất 30.000 đồng/CP, AGR giảm 1,9% xuống mức 6.300 đồng/CP.  

Nhóm CP dầu khí:  Họ dầu khí phân hóa khá mạnh.  GAS và PXS tăng trần còn 
PVD và PVS giảm sàn với khối lượng lần lượt là 9,2 triệu đơn vị và 16,7 triệu đơn 
vị - xếp vào loại lớn nhất từ trước đến nay. 
 

 

KHUYẾN NGHỊ ĐẦU TƯ 

Diễn biến trong phiên hôm nay hoàn toàn trái ngược so với phiên hôm qua. Càng 

về cuối phiên thì áp lực bán càng lớn, đặc biệt chỉ số Vn-index trong phiên có lúc 

tăng tới 18 điểm, nhưng đóng cửa trong sắc đỏ. Phiên giảm điểm này, thực sự là 

điều đáng phải lo ngại khi chỉ số Hn-index chứng khiến một phiêm giảm mạnh kèm 

theo khối lượng lớn. Còn trên sàn HSX, chỉ số đã lần thứ 3 chạm ngưỡng kháng cự 

mạnh 1,227 nhưng không vượt qua được. Sự điều chỉnh hôm nay khá là tiêu cực 

khi đi kèm với thanh khoản cao trên cả 2 sàn, cộng thêm tín hiệu phản ứng nhanh 

Stochatic cho dấu hiệu bán đã hình thành một xu hướng điềuh chỉnh trong ngắn 

hạn.Hơn nữa, thị trường tài chính thế giới như  DowJones, Nikkei 225,  Shanghai..đã 

có vài phiêm giảm mạnh 2 ngày vừa qua, sẽ có khả năng tác động tiêu cực lên thị 

trường chứng khoán Việt Nam trong phiên tới. Vì vậy, chúng tôi quan ngại cho xu 

hướng tăng của thị trường và ưu tiên nắm giữ một tỷ trọng tiền mặt lớn hơn. 



   

 

 
khẩu, nhưng nhập khẩu còn tăng mạnh hơn. Nếu như năm 2017, kim ngạch nhập khẩu toàn ngành đạt 27,74 tỷ USD, tăng 12,2% so 
với năm 2016; thì đến tháng 1/2018 tăng trưởng nhập khẩu toàn ngành nông nghiệp lên tới 48,1%, và đạt 2,78 tỷ USD. 

■ Trong năm 2017, cả nước đã thoái được 8.915 tỷ đồng theo giá trị sổ sách, thu về 139.385 tỷ đồng. Tổng thu từ cổ phần hóa, thoái 
vốn phải nộp về ngân sách Nhà nước đạt 144.577,44 tỷ đồng, gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Thoái vốn Nhà nước tại doanh 
nghiệp gấp tới 15,52 lần giá trị sổ sách là con số chưa từng có, trong đó riêng thoái vốn tại Sabeco mang lại giá trị gấp 32 lần mệnh 
giá, đạt lợi ích tối đa. Phó thủ tướng đề nghị năm 2018 là năm cao trào về cổ phần hóa, bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Trong 
quý 1/2018 sẽ có 4 "Anh cả đỏ" lên sàn chứng khoán là Tập đoàn Cao su Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam, Điện lực Dầu khí, Lọc 
hóa dầu Bình Sơn. 

■ Trong tháng 1/2018, xuất khẩu điện thoại và linh kiện đạt 4,2 tỷ USD, tăng mạnh 80,7% so với cùng kỳ năm 2017 (với sự đóng góp 
chủ yếu của Samsung). Mặt hàng điện tử, máy tính và linh kiện đạt 2,2 tỷ USD, tăng 37,9%. Thị trường hàng hóa xuất khẩu lớn gồm 
có Trung Quốc, Hoa Kỳ, thị trường EU, Hàn Quốc… 

■ Sự phục hồi kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) đang có nhiều tín hiệu đáng mừng, với việc tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực sử dụng 
đồng euro (Eurozone) được duy trì ở mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua và tăng trưởng cao nhất trong một thập kỷ. Theo số liệu 
do Cục thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 31/1, tỷ lệ thất nghiệp tại Eurozone trong tháng 12/2017 ở mức 8,7%, thấp nhất 
kể từ tháng 1/2009. Tỷ lệ thất nghiệp trong toàn EU ở mức 7,3% trong tháng 12/2017, cũng là mức thấp nhất kể từ tháng 10/2008. 

Danh mục khuyến nghị:  

 Cổ 
phiếu 

Giá Mua 
cao nhất  

Giá Bán 
cao nhất  

Cắt lỗ  
Giá đóng 

cửa 
Vùng Mua 
dự kiến 

Vùng Bán 
dự kiến 

 Ngày Mua  
Ngày 
 Bán 

Lợi 
nhuận 

Cập nhật 

Danh 
Mục 

Khuyến 
Nghị  
Mua 

BMC 14.3 15.9 13.1 14.60 14.20     Chờ khớp 

VFG 36.6 40.5 33.3 36.70 36.20     Chờ khớp 

QNS 46.5 51.5 42.3 48.00 46.00     Chờ khớp 

    

Danh 
Mục 
Đang 
Nắm 
Giữ 

SJS 30.8 34.2 28.1 30.70 30.50  31/01/2018  0.7% Nắm giữ 

IJC 10.2 11.3 9.3 9.90 10.10  31/01/2018  -2.0% Nắm giữ 

DIG 23.7 26.3 21.6 22.65 23.50  31/01/2018  -3.6% Nắm giữ 

FCN 22.8 25.3 20.8 23.70 22.60  30/01/2018  4.9% Nắm giữ 

STG 21.5 23.9 19.6 21.20 21.30  30/01/2018  -0.5% Nắm giữ 

CTG 28.0 31.1 25.5 27.20 27.75  30/01/2018  -2.0% Nắm giữ 

NCS 48.5 53.8 44.2 49.00 48.00  29/01/2018  2.1% Nắm giữ 

APG 5.9 6.5 5.3 5.95 5.80  26/01/2018  2.6% Nắm giữ 

CNG 32.5 36.1 29.6 31.20 32.20  26/01/2018  -3.1% Nắm giữ 

ITD 13.2 14.7 12.1 12.90 13.10  26/01/2018  -1.5% Nắm giữ 

TDG 11.1 12.3 10.1 11.00 11.00  26/01/2018  0.0% Nắm giữ 

SD9 9.1 10.1 8.3 8.70 9.00  25/01/2018  -3.3% Nắm giữ 

NVB 7.7 8.5 7.0 8.20 7.60  18/01/2018  7.9% Nắm giữ 

VKC 7.2 8.0 6.5 7.10 7.10  18/01/2018  0.0% Nắm giữ 

DPM 22.6 25.1 20.6 24.40 22.40  18/01/2018  8.9% Căn bán 

BMP 84.9 94.2 77.4 85.00 84.10  17/01/2018  1.1% Nắm giữ 

LGL 11.8 13.0 10.7 13.90 11.65  17/01/2018  19.3% Nắm giữ 

SAM 7.7 8.5 7.0 8.80 7.62  17/01/2018  15.5% Nắm giữ 

PVI 33.7 37.4 30.7 38.00 33.40  17/01/2018  13.8% Nắm giữ 

LIG 4.4 4.9 4.0 4.20 4.40  17/01/2018  -4.5% Nắm giữ 

LDG 21.3 23.6 19.4 23.80 21.10  16/01/2018  12.8% Nắm giữ 

NNC 53.5 59.4 48.8 52.10 53.00  15/01/2018  -1.7% Nắm giữ 

HDG 36.8 40.8 33.5 42.00 36.40  10/1/2018  15.4% Nắm giữ 

MBB 27.2 30.1 24.7 31.90 26.90  9/1/2018  18.6% Căn bán 



   

 

 

KDH 29.2 32.4 26.6 34.50 28.90  5/1/2018  19.4% Nắm giữ 

SAS 30.7 34.0 28.0 30.50 30.40  3/1/2018  0.3% Nắm giữ 

ANV 11.0 12.2 10.0 15.05 10.90  28/12/2017  38.1% Nắm giữ 

VAT 3.7 4.1 3.4 3.50 3.70  27/12/2017  6.5% Nắm giữ 

DGW 20.8 23.1 19.0 23.30 20.60  26/12/2017  13.1% Nắm giữ 

PHC 14.6 16.2 13.3 17.5 14.5  13/12/2017  20.7% Nắm giữ 

TLH 11.3 12.5 10.3 11.90 11.15  11/12/2017  12.7% Nắm giữ 

TRC 28.6 31.7 26.0 29.50 28.30  24/11/2017  4.2% Nắm giữ 

CTI 28.1 31.1 25.6 38.15 27.80  7/11/2017  37.2% Nắm giữ 

                        

Danh 
Mục Đã 

Bán 

VCI 74.7 82.9 68.1 83.00 74.00 82.5 20/12/2017 10/1/2018 11.5% Đa ̃bań 

REE 42.3 46.9 38.5 42.50 41.90 42.5 20/12/2017 15/01/2018 1.4% Đa ̃bań 

SLS 171.7 190.4 156.4 173.90 170.00 175.0 27/12/2017 17/01/2018 2.9% Đa ̃bań 

LTG 40.4 44.8 36.8 42.2 40.0 42.0 20/12/2017 17/01/2018 5.0% Đa ̃bań 

ITC 14.3 15.9 13.1 14.3 14.2 14.5 09/11/207 18/01/2018 2.1% Đa ̃bań 

BMI 33.9 37.6 30.9 33.60 33.60 34.5 6/12/2017 26/01/2018 9.9% Đa ̃bań 

TDH 15.7 17.4 14.3 16.00 15.50 16.6 5/1/2018 30/01/2018 7.1% Đa ̃bań 

PME 80.3 89.0 73.1 82.50 79.50 83.7 20/12/2017 31/01/2018 5.3% Đa ̃bań 

    

 

• Chúng tôi khuyến nghị theo phương pháp phân tích kỹ thuật và theo đà tăng trưởng 

BỘ PHẬN PHÂN TIĆH VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

Lưu Chí Kháng 

Chuyên viên phân  tích - P.Phân Tích 

Mobile: 0946 976 245         Email: khanglc@vn-cs.com, khangluuchi@gmail.com,  

CTCP CHỨNG KHOÁN KIẾN THIẾT VIỆT NAM 

Lô 301, Tầng 3, tòa nhà  TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giâý, Hà Nộ i 

ĐT: 04.39260099 – Fax: 04.39263411 

Website: http://vn-cs.com 

KHUYẾN CÁO: 

Bả n tin này nhằm mục đićh lưu hành chung và cung câṕ thông tin. Những thông tin sử dụng trong này được thu 

thập từ những nguôǹ đańg tin cậy và VNCS không chị u traćh nhiệm vê ̀ tińh chińh xać của cać thông tin. Quan 

điểm, y ́kiêń dự baó và ước tińh là sự thể hiện quan điểm của người viêt́ tại thời điểm phat́ hành và không nhât́ 

thiêt́ là quan điểm chińh thức của VNCS. Những khuyêń nghị  ở đây dựa trên hệ thôńg phân tićh cơ bả n và kỹ thuật 

đã được nghiên cứu bởi cać chuyên viên, nhưng chúng tôi sẽ không chị u traćh nhiệm cho bât́ kỳ những tổn thât́ 

trực tiêṕ hoặc giań tiêṕ co ́thể phat́ sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào vào bả n tin này. Quan điểm và khuyêń nghị  

trong bả n tin co ́thể thay đổi vào bât́ cứ lúc nào mà sẽ không được baó trước. Bả n tin này không được pheṕ sao 

cheṕ hay taí bả n bởi bât́ kỳ ca ́nhân hay tổ chức nào khi chưa được pheṕ của VNCS.  
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